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Tóm tắt – Hiện nay, phụ nữ ngày càng được
quan tâm và giúp đỡ trong sản xuất và kinh
doanh. Họ đã được hỗ trợ cho vay vốn, tạo điều
kiện phát triển từ Hội Liên hiệp Phụ nữ, nguồn
vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nghiên
cứu này nhằm đánh giá thực trạng nhu cầu sử
dụng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn ở huyện
Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu sử dụng
phương pháp mô hình hồi quy đa biến phân tích
các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng
nguồn vốn vay từ Hội Liên hiệp Phụ nữ. Kết quả
nghiên cứu cho thấy, bốn yếu tố có mối tương
quan tỉ lệ thuận với hiệu quả sử dụng vốn vay:
tuổi, trình độ học vấn, diện tích đất, lượng vốn
vay và ba yếu tố: số lao động, nguồn thu nhập
chính, mục đích vay vốn có tương quan tỉ lệ
nghịch đến hiệu quả sử dụng vốn vay. Bên cạnh
đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giúp các
hộ gia đình sử dụng được nguồn vốn hiệu quả
và cuộc sống được nâng cao hơn.

Từ khóa: Hội Liên hiệp Phụ nữ, lượng vốn
vay, mô hình hồi qua đa biến, tỉnh Trà Vinh.

Abstract – Nowadays, women receive a lot
of attention and assistance in production and
business. They have been support with loans from
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the Women’s Union, capital from Vietnam Bank
for Social Policies to facilitate family economic
development. This study aims to assess the cur-
rent situation of demand and efficiency of loan
using in Duyen Hai District, Tra Vinh Province.
In this study, the method of Multivariable Re-
gression model was used to analyze the factors
affecting the efficiency of using such loans. Re-
search results shown that there are four factors
that have positive correlation with loans using
efficiency, including age, education level, land
area, loan amount. On the contrary, three factors
including the number of employees, the main
source of income, and the purpose of loan are
negatively related to the efficiency of using loans.
In addition, the study proposes some solutions to
help households in using capital more efficiently
and enhancing their standard of lives.

Keywords: loan sources, multivariate regres-
sion model, Tra Vinh Province, Women’s Union.

I. GIỚI THIỆU

Trà Vinh là một tỉnh ven biển thuộc Đồng
bằng sông Cửu Long, tốc độ tăng trưởng kinh tế
giai đoạn từ 2016 – 2020 đạt khá cao so với các
khu vực khác của cả nước nói chung và khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Mức tăng
trưởng GRDP bình quân là 11,22%, trong đó,
khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 1,43%, công
nghiệp – xây dựng tăng 34,03%, khu vực dịch
vụ tăng 6,78%. Bên cạnh đó, tỉnh còn tập trung
vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển
kinh tế biển nhằm trở thành vùng kinh tế trọng
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điểm của Đồng bằng sông Cửu Long [1]. Tuy
nhiên, tỉnh còn phải đối mặt với nhiều khó khăn
như biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lụt, hạn hán,
tình trạng xâm nhập mặn. Đặc biệt là dịch bệnh,
từ dịch tả lợn châu Phi cho đến dịch Covid-19.
Những yếu tố này đã tác động tiêu cực đến nền
kinh tế, khiến nền kinh tế của tỉnh trở nên trì
trệ hơn. Một trong những yếu tố gây ảnh hưởng
đó là tỉnh có xuất phát điểm kinh tế thấp, một số
huyện vẫn còn tình trạng hộ nghèo cao và phụ nữ
chưa được hỗ trợ nguồn vốn và kiến thức để tạo
ra thu nhập. Vì vậy, để đổi mới diện mạo cho tỉnh
và nâng cao cuộc sống người dân, các cấp lãnh
đạo và các ban ngành tỉnh đã tuyên truyền kết
hợp với người dân thực hiện chương trình Mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ
đã chú trọng vấn đề “về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” tác
động mạnh mẽ, làm chuyển biến nhận thức của
chính quyền địa phương đối với hoạt động tín
dụng chính sách. Đặc biệt, Đảng bộ và lãnh đạo
tỉnh nhận thấy tiềm năng phát triển các mô hình
kinh tế của hội phụ nữ góp phần vào GRDP của
tỉnh. Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH)
đã và đang hỗ trợ cho các thành viên trong hội
phụ nữ các địa phương của tỉnh nguồn vốn kinh
doanh buôn bán, trồng trọt hay nuôi trồng. Trong
các huyện, Duyên Hải là huyện có khả năng phát
triển kinh tế nhanh với nhiều lợi thế. Vì là một
huyện đảo có lợi thế dựa về kinh tế biển, diện
tích đất nông nghiệp lớn, mua bán giao thương
các hàng hóa từ biển cả. Tuy nhiên, huyện còn
767 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 3,69% so với tổng số
hộ toàn huyện và đồng bào dân tộc Khmer chiếm
tỉ lệ cao [2]. Để tận dụng lợi thế sẵn có và khắc
phục khó khăn, Đảng bộ và lãnh đạo địa phương
phối hợp với NHCSXH, hỗ trợ phụ nữ có tham
gia trong hội phụ nữ về nguồn vốn và phổ cập
kiến thức giúp các thành viên sử dụng nguồn vốn
để kiếm thêm thu nhập và nâng cao mức sống của
hộ gia đình và góp phần vào phát triển kinh tế
chung cho tỉnh. Song song đó, việc cho vay vốn
là một vấn đề tương đối phức tạp, các hội viên
có thực hiện đúng mục đích vay vốn của chương
trình này không? Nguồn vốn có được sử dụng
hiệu quả như kế hoạch đã đề ra? Vì vậy, nghiên
cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả
sử dụng nguồn vốn vay từ Hội Liên hiệp Phụ nữ

(HLHPN) là cần thiết để tìm các vấn đề và giải
pháp để giúp phụ nữ phát triển kinh tế được tốt
hơn.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Hiện nay, vấn đề hỗ trợ vay vốn tín dụng được

nhiều nghiên cứu đề cập. Bùi Văn Trịnh [3] sử
dụng phương pháp phân tích nhân tố, hồi quy đa
biến với biến phụ thuộc trong mô hình là phần thu
nhập từ vốn vay của hộ nghèo. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ
nghèo phụ thuộc vào các yếu tố: lượng vốn vay,
kì hạn, lãi suất, rủi ro, hướng dẫn sau khi vay,
diện tích đất, tỉ trọng vốn sử dụng cho sản xuất và
số lao động. Trong đó, năm yếu tố có mối tương
quan thuận là: lượng vốn vay, hướng dẫn sau khi
vay, diện tích đất, tỉ trọng vốn sử dụng cho sản
xuất và số lao động. Ngược lại, các yếu tố: kì
hạn, lãi suất và rủi ro có mối tương quan nghịch
với hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo.

Nguyễn Thị Xuân Hương [4] đã sử dụng
phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so
sánh, phân tích tỉ trọng, tốc độ phát triển. Tác
giả sử dụng hàm hồi quy tuyến tính đa biến để
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả
sử dụng vốn vay của hộ nghèo. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, năm nhóm yếu tố ảnh hưởng đến
hiệu quả sử dụng vốn tín dụng hộ nghèo, gồm:
(1) lượng vốn vay, (2) tỉ lệ vốn sử dụng vào sản
xuất; (3) diện tích đất; (4) hướng dẫn sử dụng
vốn vay; (5) kì hạn vay vốn. Nghiên cứu đưa ra
năm nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả chương
trình cho vay hộ nghèo của NHCSXH quận Ô
Môn, thành phố Cần Thơ.

Mai Văn Nam [5] đã áp dụng phương pháp
thống kê mô tả, so sánh và kiểm định thống kê
nhằm đánh giá tác động của đồng vốn vay tới
nông hộ. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng phương
pháp phân tích hồi quy nhằm đánh giá yếu tố
ảnh hưởng tới thu nhập từ vốn vay của nông hộ.
Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, tổng lượng
vốn vay, hướng dẫn sau khi vay vốn, trình độ
học vấn, tỉ trọng vốn sử dụng cho sản xuất có
tác động thuận chiều lên hiệu quả sử dụng vốn
vay, ngược lại các nhân tố như kì hạn vay, số lao
động, rủi ro trong quá trình vay vốn, giới tính tác
động theo chiều nghịch. Kết quả phân tích cho
thấy, hộ vay vốn có khả năng thoát nghèo cao
hơn hộ không vay.
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Nguyễn Thị Mộng Cầm [6] nghiên cứu dự án
vi tín dụng đến thu nhập của các hộ dân nghèo.
Đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp
các hộ vay vốn và cán bộ quản lí dự án. Kết quả
cho thấy, đa số các hộ được dự án hỗ trợ là hộ có
điều kiện kinh tế khó khăn (chiếm 70%), hộ cận
nghèo 20%, hộ nghèo 10%. Các hộ chủ yếu sản
xuất theo kinh nghiệm là chính. Mục đích vay
vốn của hầu hết các hộ là chăn nuôi, trồng trọt
và buôn bán nhỏ. Tỉ lệ đóng góp vốn vay vào chi
phí sản xuất từ 25 đến 107%, lợi nhuận mang
lại từ vốn vay chiếm từ 17% đến 91%. Mô hình
chăn nuôi bò phát huy hiệu quả vốn vay tốt hơn
đối với hai mô hình sản xuất kinh doanh trồng
màu và buôn bán.

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Thảo [7]
tập trung vào đánh giá hiệu quả của đồng vốn vay
trên các mặt xã hội cũng như kinh tế. Số liệu sử
dụng trong nghiên cứu này đã được thu thập từ
cuộc điều tra trực tiếp với 120 hộ ở huyện Châu
Thành, tỉnh Trà Vinh vào tháng 12/2016. Tác giả
áp dụng phương pháp hồi quy đa biến được sử
dụng để đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến
hiệu quả sử dụng vốn. Bên cạnh đó, phương pháp
thống kê mô tả cũng được sử dụng để mô tả đặc
điểm của các hộ vay vốn cũng như đặc điểm của
khoản vay. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả
sử dụng vốn vay của các hộ phụ thuộc vào các
yếu tố: lượng vốn vay, trình độ học vấn, số lao
động, diện tích đất, việc sử dụng vốn đúng mục
đích có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả sử dụng
vốn vay. Ngược lại, yếu tố rủi ro có mối tương
quan nghịch với hiệu quả sử dụng vốn vay của
hộ.

Nghiên cứu của Masaood Moahid [8] cho thấy,
các hộ gia đình nhận được tín dụng cho các hoạt
động nông nghiệp của họ từ nhiều nguồn chính
thức và không chính thức khác nhau. Tác giả
nghiên cứu áp dụng mô hình rào cản kép và mô
hình Probit. Nghiên cứu cho thấy rằng, các hộ
gia đình nhận được tín dụng cho các hoạt động
nông nghiệp của họ từ nhiều nguồn chính thức
và không chính thức khác nhau. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, trình độ học vấn, số người trưởng
thành trong một hộ gia đình, quy mô đất đai và
khả năng tiếp cận khuyến nông. Thu nhập phi
nông nghiệp làm giảm khả năng tham gia.

Nghiên cứu của Awunyo-Vitor [9] kiểm tra sự
tham gia của phụ nữ vào tín dụng vi mô và

tác động của tín dụng vi mô đến thu nhập kinh
doanh. Sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu
nhiên, tác giả chọn ra 300 nữ doanh nhân tại năm
quận khác nhau ở Ghana và sử dụng phương pháp
so khớp điểm xu hướng (PSM) để phân tích dữ
liệu thu được. Kết quả của PSM cho thấy, phụ nữ
điều hành các doanh nghiệp quy mô nhỏ tham gia
tín dụng vi mô có thu nhập cao hơn so với phụ
nữ không tham gia tín dụng vi mô. Bên cạnh đó,
từ kết quả hồi quy Logit, trình độ học vấn, mức
độ hài lòng của thủ tục khi đăng kí, thành viên
hiệp hội doanh nghiệp, số tiền tiết kiệm từ các
tổ chức tài chính vi mô và mức độ hài lòng về
lãi suất là những yếu tố ảnh hưởng tích cực đến
khả năng tham gia chương trình tín dụng vi mô
của phụ nữ.

Ta Nhat Linh [10] áp dụng phương pháp hỗn
hợp là tổng quan tài liệu với thu thập dữ liệu thứ
cấp và phỏng vấn người cung cấp thông tin chính.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, thị trường tín dụng
nông thôn ở các nước đang phát triển bao gồm
hai thị trường chính thức và phi chính thức, hai
thị trường này bổ sung cho nhau. Nhiều yếu tố
kinh tế – xã hội như tuổi tác, quy mô gia đình,
thu nhập hộ gia đình, trình độ học vấn, giới tính
và quy mô sở hữu đất đai có tác động đến khả
năng tiếp cận tín dụng của nông dân. Bên cạnh
những yếu tố quan sát được, vốn xã hội cũng
được coi là yếu tố vô hình ảnh hưởng đến khả
năng tiếp cận tín dụng của hộ gia đình.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Phương pháp thu thập số liệu

Nghiên cứu này được thực hiện qua hai bước
gồm nghiên cứu sơ bộ định tính và nghiên cứu
chính thức định lượng.

Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện thông qua
phương pháp nghiên cứu định tính bằng số liệu
thứ cấp thu thập được từ Cục Thống kê tỉnh Trà
Vinh, Uỷ ban nhân dân huyện Duyên Hải và các
thông tin trên báo Trà Vinh.

Nghiên cứu chính thức thực hiện bằng phương
pháp định lượng với số liệu sơ cấp được thu thập
thông qua bảng hỏi thiết kế sẵn, khảo sát các hộ
gia đình có thành viên tham gia vào HLHPN và
được hỗ trợ vay vốn từ hội này. Phương pháp chọn
mẫu là phương pháp chọn mẫu thuận tiện và cỡ
mẫu xác định theo Tabachnick and Fidell (1996),
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số mẫu tối thiểu là n = 50 + 8*m (với m là số biến
độc lập) [11]. Trong nghiên cứu, tác giả chọn 12
biến độc lập, vậy cỡ mẫu tối thiểu sẽ là n = 50
+ 8*12 = 146. Nhằm dự phòng các trường hợp
phiếu khảo sát không đầy đủ thông tin, nghiên
cứu này tiến hành khảo sát với số lượng nhiều
hơn và thu về 150 phiếu hợp lệ. Phạm vi khảo
sát là sáu xã và một thị trấn của huyện Duyên
Hải, tỉnh Trà Vinh.

Bảng 1: Số lượng mẫu khảo sát phân theo tỉ lệ
thành viên tham gia

Nội dung khảo sát bao gồm: nhân khẩu học,
giới tính, trình độ học vấn, số lượng lao động
trong gia đình, nguồn thu nhập; tình hình sử dụng
nguồn vốn: mục đích vay vốn, số lượng vốn vay
được từ HLHPN, kì hạn vay, thành viên có được
hướng dẫn sau khi vay vốn, tỉ lệ phần trăm nguồn
vốn sử dụng cho sản xuất.

B. Phương pháp phân tích số liệu

Thống kê mô tả: Dùng mô tả những đặc tính
của dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu như độ
tuổi, giới tính, trình độ văn hóa của chủ hộ, đồng
thời thống kê số lượng lao động và tình trạng hộ
gia đình.

Mô hình hồi quy tuyến tính: Dùng phương
pháp hồi quy đa biến để phân tích các nhân tố
ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay, mô
hình hồi quy có dạng.

Dạng tổng quát của mô hình hồi quy tuyến
tính:

Y = β0 +βiXi + e

Trong đó:
β0: là hằng số
βi: là các tham số hồi quy
Y: là biến phụ thuộc thể hiện tính hiệu quả

sử dụng nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ (lợi
nhuận)

Xi: là biến độc lập (biến giải thích) có ảnh
hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ gia
đình.

e: là sai số của mô hình.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Kết quả thống kê mô tả

Kết quả thống kê cho thấy, trong các hộ gia
đình có thành viên tham gia trong HLHPN huyện
Duyên Hải, do đa phần nam giới làm chủ hộ gia
đình nên người phụ nữ vẫn chưa độc lập hoàn
toàn trong việc tạo ra nguồn thu nhập. Bên cạnh
đó, trình độ học vấn của người dân ở mức thấp,
phần lớn việc tiếp cận con chữ chỉ ở cấp 1 (chiếm
40,7%). Đây cũng là một khó khăn cho người
dân trong quá trình tiếp cận nguồn vốn và cách
sử dụng nguồn vốn. Các hộ gia đình chủ yếu chỉ
có 2 – 3 lao động chính trong gia đình và do là
huyện đảo gần biển nên nguồn thu nhập chiếm
phần lớn là nông nghiệp. Mặc dù phụ nữ đã được
Đảng bộ và lãnh đạo ở huyện, xã quan tâm, hỗ
trợ nhưng tình trạng hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn
khá cao (chiếm tới 10%). Số liệu thống kê đã chỉ
ra, phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn trong việc
tìm kiếm thêm nguồn thu nhập. Vì thế, nguồn hỗ
trợ cho vay từ HLHPN chính là cơ hội cho thành
viên phát triển thêm kinh tế gia đình, từ nguồn
vốn đó các thành viên có thể sản xuất trồng trọt,
chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Tuy là lượng vốn hỗ
trợ không quá lớn nhưng nó góp phần giúp phụ
nữ thêm tinh thần phát triển các mô hình có thể
tạo ra thu nhập làm cho cuộc sống của họ trở
nên ổn định.

B. Kết quả mô hình hồi quy đa biến

Qua kết quả, mô hình hồi quy đa biến được thể
hiện ở Bảng 4 cho thấy giá trị Sig rất nhỏ (Sig
= .000) < mức ý nghĩa α = 5% nên mô hình có
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Bảng 2: Các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay

ý nghĩa các biến độc lập về nhân tố ảnh hưởng
có tác động đến hiệu quả sử dụng vốn vay tạo ra
mối quan hệ lẫn nhau.

Với R2 = 0,579 tức là mô hình các biến
độc lập về nhân tố ảnh hưởng giải thích được
57,9% cho biến phụ thuộc (lợi nhuận) và R hiệu
chỉnh = 0,542 càng cho thấy mô hình phù hợp.
Trong mô hình tác giả đưa ra 12 biến độc lập
nhưng sau khi phân tích dữ liệu thì chỉ có 7 biến
có ý nghĩa thống kê: Tuổi (X1), trình độ học vấn
(X3), số lượng lao động (X4), nguồn thu nhập
của hộ gia đình (X5), diện tích đất dùng cho sản
xuất (X7), mục đích vay vốn (X8), lượng vốn vay
(X9). Kết quả từ Bảng 5 cho thấy, các biến độc
lập VIF < 10 nên mô hình không xảy ra hiện
tượng đa cộng tuyến.

Từ kết quả Bảng 5, ta có phương trình hồi quy:
Y = −22,770 + 0,341X1 + 0,882X3 −

3,134X4 − 14,817X5 + 1,580X7 − 19,426X8 +
1,271X9 + ei

Giải thích ý nghĩa các biến trong phương trình:
Biến Tuổi (X1): có nghĩa thống kê với mức ý

nghĩa 5%, hệ số dương cho thấy tuổi của hộ có tác
động tỉ lệ với thuận với lợi nhuận từ nguồn vốn
vay được. So với các nghiên cứu trước đây, tuổi
càng cao thì càng có kinh nghiệm sản xuất. Điều
này giúp việc sử dụng nguồn vốn vay có hiệu
quả hơn. Do đặc trưng của huyện, nghề chính
của người dân phụ thuộc vào trồng trọt và nuôi
trồng thủy sản.

Biến Trình độ học vấn (X3): có ý nghĩa thống
kê với mức ý nghĩa 10%, cho kết quả hệ số
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Bảng 3: Thống kê đặc điểm hộ gia đình

(Nguồn: Thống kê từ số liệu khảo sát, 2021)

Bảng 4: Kết quả hồi quy

(Nguồn: Thống kê từ số liệu khảo sát, 2021)

dương giống với các nghiên cứu trước đây và tỉ
lệ thuận với hiệu quả sử dụng vốn vay thông qua
lợi nhuận. Kết quả cho thấy, chủ hộ gia đình có
trình độ học vấn cao sẽ góp phần vào việc nâng
cao hiệu quả sản xuất, điều đó đúng với thực tế.
Đa phần người có trình độ sẽ dễ dàng tiếp cận
nguồn vốn và biết cách sử dụng nguồn vốn hợp
lí so với các hộ khác.

Biến Số lao động (X4): có ý nghĩa thống kê
với mức ý nghĩa 5%. Kết quả của các nghiên cứu
trước cho thấy biến lao động tỉ lệ thuận với hiệu
quả sử dụng vốn. Nhưng nghiên cứu này cho ra
kết quả hệ số âm tỉ lệ nghịch với đến hiệu quả sử
dụng vốn vay. Nếu tăng thêm một lao động thì lợi
nhuận giảm 3,134 triệu đồng. Do nguồn vốn còn
khá ít, nên hộ có hai đến ba lao động trong gia
đình có lợi nhuận từ nguồn vốn vay cũng tương

đương với một lao động.

Bảng 5: Kết quả ước lượng các yếu tố ảnh
hưởng đến lợi nhuận sản xuất hoặc kinh doanh

của hộ

(Nguồn: Thống kê từ số liệu khảo sát, 2021)
Ghi chú: (*): Mức ý nghĩa 10%, (**): Mức ý

nghĩa 5%, (***): Mức ý nghĩa 1%.

Biến Nguồn thu nhập chính (X5): có ý nghĩa
thống kê với mức ý nghĩa 1%. So với nghiên
cứu trước, nguồn thu nhập ảnh hưởng tích cực
đến biến phụ thuộc, nhưng trong nghiên cứu này,
biến có tương quan nghịch với lợi nhuận. Nguồn
thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thì lợi nhuận
sẽ giảm xuống đến 14,817 triệu đồng.

Biến Diện tích đất (X7): có ý nghĩa thống kê
với mức ý nghĩa 1%. Trong các nghiên cứu trước,
diện tích có tác động tích cực đến hiệu quả sử
dụng nguồn vốn vay. Trong nghiên cứu này, biến
diện tích đất có tỉ lệ thuận với lợi nhuận từ thu
nhập của hộ, nguồn vay vốn có hiệu quả khi diện
tích càng nhiều thì thu nhập của hộ gia đình càng
cao. Do phần lớn diện tích đất ở huyện Duyên
Hải là đất nông nghiệp để trồng trọt và nuôi trồng
thủy sản vì huyện giáp với biển Đông. Vì thế,
diện tích đất ảnh hưởng đến lợi nhuận từ nguồn
vốn vay.

Biến Mục đích vay vốn (X8): có ý nghĩa thống
kê với mức ý nghĩa 1%. Trong các nghiên cứu
trước, biến Mục đích vay vốn cho ra kết quả tỉ
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lệ thuận với biến phụ thuộc. Trong nghiên cứu
này, biến tỉ lệ nghịch đến lợi nhuận dẫn đến vốn
vay sử dụng không hiệu quả. Cũng giống như
biến Nguồn thu nhập, mục đích vay vốn phục vụ
cho sản xuất nông nghiệp tác động đến lợi nhuận
giảm 19,426 triệu đồng.

Biến Lượng vốn vay (X9): có ý nghĩa thống kê
với mức ý nghĩa 5%, biến này tỉ lệ thuận với lợi
nhuận từ nguồn vốn vay và cho ra kết quả giống
các nghiên cứu trước đây, lượng vốn tác động
tích cực đến hiệu quả sử dụng vốn. Khi lượng
vốn tăng lên 1 triệu đồng giúp cho lợi nhuận
tăng thêm 1,271 triệu đồng. Thực tế cho thấy,
nguồn vốn vay đã hỗ trợ cho phụ nữ trong gia
đình trang trải được nhiều việc như mua hạt giống
hoặc giống cây trồng, mua con giống, buôn bán
nhỏ nhưng nguồn được hỗ trợ còn ít so với quy
mô kinh doanh của thành viên, trung bình mỗi
thành viên được hỗ trợ vay từ 13 triệu đến 15
triệu.

Tóm tắt lại, với R2= 0.579, các biến độc lập
đã giải thích đúng tình hình thực tế hiệu quả sử
dụng nguồn vốn vay từ HLHPN ở địa phương. Số
liệu khảo sát không đủ bằng chứng để kết luận
các biến giới tính, tình trạng hộ gia đình, kì hạn
vay vốn, hướng dẫn sau khi vay, tỉ lệ phần trăm
sử dụng cho sản xuất ảnh hưởng đến hiệu quả sử
dụng nguồn vốn vay.

V. KẾT LUẬN

Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy đa
biến để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu
quả sử dụng nguồn vốn vay từ HLHPN sau khi
vay thông qua lợi nhuận của hộ dùng để sản xuất
hoặc kinh doanh. Dựa vào số liệu sơ cấp khảo sát
từ 150 hộ gia có thành viên được hỗ trợ vay vốn
trong HLHPN và sau khi số liệu được phân tích
bằng phương pháp mô hình hồi quy đa biến cho
thấy, các yếu tố như tuổi, trình độ học vấn, số
lượng lao động, nguồn thu nhập, diện tích, mục
đích vay vốn, lượng vốn có ảnh hưởng đến sự
thay đổi lợi nhuận của hộ gia đình.

Nhằm giúp đỡ các hộ gia đình có thành viên
tham gia trong HLHPN sử dụng nguồn vốn được
hiệu quả hơn, bài viết đề xuất một số giải pháp
sau:

- Cán bộ hỗ trợ cho vay cần tìm hiểu mục đích
vay vốn của hộ, khi làm hồ sơ đăng kí cho vay,

cần ghi rõ mục đích vay để làm cam kết. Song
song đó, cán bộ trong HLHPN và ngân hàng vận
động các hộ nhận thức được trách nhiệm khi sử
dụng nguồn vốn đúng mục đích và thường xuyên
kiểm tra tình hình sản xuất hoặc kinh doanh của
hộ hạn chế sử dụng vốn sai mục đích.

- Ngân hàng cần thực hiện chính sách tăng
lượng vốn cho hộ phù hợp với mục đích vay vốn
và mô hình phát triển. Vì lượng vốn càng nhiều
thì lợi nhuận từ sản xuất của các hộ càng tăng. Để
các hộ có điều kiện phát triển kinh tế nâng cao
mức thu nhập, ngân hàng không nên giải ngân
đồng loạt cùng một số lượng vốn bằng nhau cho
tất cả hội viên hoặc giải ngân theo thâm niên vào
Hội.

- Cán bộ trong HLHPN cần hướng dẫn và phổ
cập kiến thức, cung cấp thông tin liên quan đến
hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh cho các hội
viên áp dụng vào thực tế. Do phần lớn người dân
là đồng bào dân tộc Khmer và trình độ học vấn
còn thấp, đa phần họ chỉ ở cấp tiểu học, một số
xã thuộc xã đảo nên quá trình họ tiếp cận thông
tin từ cấp trên còn khó khăn. Từ thực tế đi thu
thập dữ liệu, nhóm nghiên cứu cũng tiếp nhận ý
kiến mong muốn được hỗ trợ từ các thành viên
trong Hội, đặc biệt là các địa phương có người
dân tộc Khmer sinh sống.
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